
Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)

A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 9,823,058 32,129,034 327%

1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 9,823,058 17,059,408 174%
- Thu NSĐP hưởng 100% 3,206,000 6,862,214 214%
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 6,617,058 10,197,194 154%
2 Thu bổ sung từ ngân sách TW 0 11,387,399
- Thu bổ sung cân đối 0 5,544,700
- Bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương 0 1,454,707
- Thu bổ sung có mục tiêu 0 4,387,992
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 53,000

4 Thu kết dư - 52,786

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 3,284,173

6 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên - 27,799

7 Thu từ huy động đóng góp - 25,852

8 Thu từ các khoản cho vay của NN 26,918

9 Thu vay 35,266

10 Các khoản ghi thu ghi chi 164,333

11 Thu hỗ trợ từ địa phương khác 12,100

B TỔNG CHI NSĐP 12,840,323 31,963,982 249%
I Chi cân đối NSĐP 11,395,765 14,492,373 127%
1 Chi đầu tư phát triển 2,888,070 5,639,162
2 Chi thường xuyên 8,275,210 8,848,936

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 5,700 3,045

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230 1,230
5 Dự phòng ngân sách 225,555 0
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0
II Chi các chương trình mục tiêu 1,444,558 1,187,148 82%
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 18,150
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,444,558 1,168,998 81%

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 7,453,759
IV Chi nộp NS cấp trên 0 444,704



V Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 0 8,219,665
VI Chi hỗ trợ địa phương khác 0 2,000
VII Các khoản ghi thu ghi chi 79,650 164,333 206%
C KẾT DƯ NSĐP 0 165,052
D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 0 25,755
1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc - -

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân
sách cấp tỉnh - 25,755

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 118,000 35,266 30%
1 Vay để bù đắp bội chi 118,000 35,266 30%
2 Vay để trả nợ gốc - -

E TỔNG MỨC DƯ NỢ  VAY CUỐI NĂM CỦA
NSĐP - 174,084

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)



Biểu số 63/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu
NSNN Thu NSĐP Tổng thu

NSNN Thu NSĐP Tổng thu
NSNN Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG NGUỒN THU NSNN 12,997,500 9,824,458 36,377,340 32,129,034 280% 327%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 12,997,500 9,824,458 20,943,579 17,112,178 161% 174%
I Thu nội địa 10,997,500 9,824,458 18,401,613 17,059,408 167% 174%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung
ương quản lý 790,000 778,700 696,233 684,458 88% 88%

- Thuế giá trị gia tăng 344,000 337,120 359,010 351,830 104% 104%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 221,000 216,580 156,480 153,350 71% 71%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 70,000 70,000 73,253 71,788 105% 103%

- Thuế tài nguyên 155,000 155,000 107,490 107,490 69% 69%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương
quản lý 116,000 113,720 116,166 113,899 100% 100%

- Thuế giá trị gia tăng 74,000 72,520 76,617 75,085 104% 104%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 40,000 39,200 36,736 36,001 92% 92%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0
- Thuế tài nguyên 2,000 2,000 2,813 2,813 141% 141%

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài 2,812,000 2,457,880 4,469,219 4,046,300 159% 165%

- Thuế giá trị gia tăng 535,000 524,300 1,062,615 1,041,363 199% 199%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,140,000 1,117,200 2,229,963 2,185,364 196% 196%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,135,000 814,380 1,174,670 817,602 103% 100%
- Thuế tài nguyên 2,000 2,000 1,971 1,971 99% 99%

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2,436,000 2,387,680 3,898,067 3,820,555 160% 160%



- Thuế giá trị gia tăng 940,000 921,200 1,677,225 1,643,681 178% 178%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,458,000 1,428,840 2,190,390 2,146,582 150% 150%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 18,000 17,640 8,016 7,856 45% 45%
- Thuế tài nguyên 20,000 20,000 22,436 22,436 112% 112%

5 Thuế thu nhập cá nhân 750,000 735,000 980,352 960,744 131% 131%
6 Thuế bảo vệ môi trường 890,000 324,478 984,598 361,190 111% 111%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước 558,900 0 980,950 357,615 176%

                - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước 331,100 324,478 3,648 3,575 1% 1%

7 Lệ phí trước bạ 460,000 460,000 608,494 608,494 132% 132%

8 Phí, lệ phí 147,500 85,000 143,766 97,812 97% 115%

Phí và lệ phí trung ương 62,500 0 64,756 18,802 104%

Phí và lệ phí địa phương 85,000 85,000 79,010 79,010 93% 93%
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 142 142
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 29,000 29,000 34,081 34,081 118% 118%
11 Thu tiền thuê đất, mặt nước 250,000 250,000 311,060 311,060 124% 124%
12 Tiền sử dụng đất 2,000,000 2,000,000 5,514,238 5,514,238 276% 276%

13 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0 0 267 267

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 40,000 40,000 37,584 37,584 94% 94%
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 25,000 11,000 63,310 21,196 253% 193%
16 Thu khác ngân sách 220,000 120,000 425,806 329,158 194% 274%

17 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác
(thu tại xã) 18,000 18,000 102,474 102,474 569% 569%

18
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà
nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các
quỹ của doanh nghiệp nhà nước

14,000 14,000 15,756 15,756 113% 113%

II Thu từ dầu thô - - - -
III Thu từ hoạt động XNK 2,000,000 0 2,489,196 0 124%

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu
NSNN Thu NSĐP Tổng thu

NSNN Thu NSĐP Tổng thu
NSNN Thu NSĐP



1 Thuế xuất khẩu 15,000 0 17,320 115%
2 Thuế nhập khẩu 140,000 0 52,786 38%
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 250,000 0 3,284,173 1314%
4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 10,000 0 0 0%
5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 1,585,000 0 0 0%

IV Thu Viện trợ - - - -

V Các khoản huy động, đóng góp - - 25,852 25,852

VI Thu từ doanh nghiệp hoàn trả vốn ODA do tỉnh bảo
lãnh

- - 26,918 26,918

B THU TỪ QUỸ DỮ TRỮ TÀI CHÍNH - - 53,000 53,000

C THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH - - 52,786 52,786

D THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN
SANG

- - 3,284,173 3,284,173

E THU VAY 35,266 35,266

F THU HỖ TRỢ TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC 12,100 12,100

G THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH - - 11,832,103 11,415,198

H

GHI THU GHI CHI TIỀN THUÊ ĐẤT KHI NHÀ
ĐẦU TƯ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC ĐỂ BỒI
THƯỜNG GPMB, KINH PHÍ COVID, KINH PHÍ
VIỆN TRỢ

- - 164,333 164,333

STT Nội dung
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu
NSNN Thu NSĐP Tổng thu

NSNN Thu NSĐP Tổng thu
NSNN Thu NSĐP



Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

ST
T Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
huyện

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
huyện NSĐP Ngân sách

cấp tỉnh
Ngân sách

huyện

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP 12,919,973 4,941,557 7,978,416 31,963,982 15,064,977 16,899,005 247% 305% 212%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 11,395,765 3,644,587 7,751,178 14,492,373 3,771,416 10,720,957 127% 103% 138%

I Chi đầu tư phát triển 2,888,070 880,964 2,007,106 5,639,162 1,009,886 4,629,276 195% 115% 231%

1 Chi đầu tư cho các dự án 2,888,070 880,964 2,007,106 5,639,162 1,009,886 4,629,276 195% 115% 231%
Trong đó chia theo lĩnh vực 0 0 0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 0 0 23,062 775,039
- Chi khoa học và công nghệ 0 0 0 490 0

Trong đó chia theo nguồn vốn: 0 0 0

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2,000,000 319,600 1,680,400 479,320 3,556,206

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 40,000 40,000 0 0 57,059 0 0% 143%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh
nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức
kinh tế, các tổ chức tài chính của địa
phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác



II Chi thường xuyên 8,275,210 2,686,162 5,589,048 8,848,936 2,757,255 6,091,681 107% 103% 109%

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,669,860 550,924 3,118,936 3,692,095 531,172 3,160,923 101% 96% 101%
2 Chi khoa học công nghệ 39,677 39,677 0 27,554 27,554 0 69% 69%

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính
quyền địa phương vay

5,700 5,700 0 3,045 3,045 0 53% 53%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230 1,230 0 1,230 1,230 0 100% 100%

V Dự phòng ngân sách 225,555 70,531 155,024 0 0 0 0%

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC
TIÊU

1,444,558 1,253,170 191,388 1,187,148 949,555 237,593 82% 76% 124%

I Chi các chương trình MTQG 0 0 0 18,150 5,315 12,835

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,444,558 1,253,170 191,388 1,168,998 944,240 224,758 81% 75% 117%

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM
SAU 0 0 0 7,453,759 4,931,710 2,522,049

D CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 0 0 0 8,219,665 4,949,591 3,270,074

E CHI NỘP NS CẤP TRÊN 0 0 0 444,704 416,905 27,799

F CHI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC 0 0 0 2,000 2,000 0

G CÁC KHOẢN GHI THU GHI CHI 79,650 43,800 35,850 164,333 43,800 120,533 206% 100% 336%

ST
T Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
huyện

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
huyện NSĐP Ngân sách

cấp tỉnh
Ngân sách

huyện



Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NSĐP 3,688,387 15,064,977 408%

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 0 4,949,591

B CHI NS CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 3,644,587 3,771,416 103%

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 880,964 1,009,886 115%

1 Chi đầu tư cho các dự án 880,964 1,009,886 115%
Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 23,062
1.2 Chi khoa học và công nghệ 0 490
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 0 226,846
1.4 Chi văn hóa thông tin 0 48,348
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0 0
1.6 Chi thể dục thể thao 0 0
1.7 Chi bảo vệ môi trường 0 0
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 0 488,347

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn
thể 0 52,680

1.10 Chi bảo đảm xã hội 0 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản
phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức
kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định
của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 0 0

II Chi thường xuyên 2,686,162 2,757,255 103%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 550,924 531,172 96%



2 Chi khoa học và công nghệ 39,677 27,554 69%

3 Chi y tế, dân số và gia đình 745,984 928,797 125%

4 Chi văn hóa thể thao 52,089 48,389 93%

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 20,005 22,343 112%

6 Chi bảo vệ môi trường 8,331 10,540 127%

7 Chi các hoạt động kinh tế 538,901 488,634 91%

8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn
thể 450,017 413,841 92%

9 Chi bảo đảm xã hội 208,226 203,744 98%

10 Chi quốc phòng 50,623 55,980 111%

11 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 17,155 21,563 126%

12 Chi khác 4,230 4,698 111%

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương
vay

5,700 3,045 53%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230 1,230 100%

V Dự phòng ngân sách 70,531 0 0%

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 4,931,710

D CHI TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG 0 949,555

E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 416,905

F CHI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC 0 2,000

G GHI THU GHI CHI 43,800 43,800 100%

STT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)



Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG
XUYÊN

CHI TRẢ
NỢ LÃI

CÁC
KHOẢN DO

CHÍNH
QUYỀN

ĐỊA
PHƯƠNG

VAY

CHI BỔ
SUNG

QUỸ DỰ
TRỮ TÀI
CHÍNH

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊNTỔNG SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4/1 14=5/2 15=6/3

TỔNG SỐ 4,506,840 2,138,291 2,663,074 9,321,568 1,595,372 2,394,615 3,045 1,230 5,260 - 5,260 5,120,700 207% 75% 90%

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 4,274,355 2,138,291 2,663,074 3,972,772 1,595,372 2,394,615 - - 5,260 - 5,260 188,990 93% 75% 90%

1 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 132,363 132,363 132,646 3,541 129,105 0 - 100% 98%

2 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 124,372 124,372 191,825 63,439 107,111 4,860 4,860 16,415 154% 86%

3 SỞ TÀI NGUYÊN & MT 13,854 13,854 12,872 11,585 0 1,287 93% 84%

4 SỞ XÂY DỰNG 8,344 8,344 8,344 8,344 0 - 100% 100%
5 SỞ CÔNG THƯƠNG 16,822 16,822 15,714 15,635 0 79 93% 93%
6 SỞ TƯ PHÁP 11,153 11,153 11,123 11,083 0 40 100% 99%
7 SỞ TÀI CHÍNH 20,165 20,165 17,042 17,042 0 - 85% 85%
8 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 8,931 8,931 27,306 26,723 0 583 306% 299%
9 UBND TỈNH 27,897 27,897 18,653 1,500 17,153 0 - 67% 61%

10 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN
THÔNG 19,010 19,010 21,964 17,820 4,144 0 - 116% 22%

11 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 428,790 428,790 432,087 6,351 425,691 0 45 101% 99%

12 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI
DƯƠNG 20,477 20,477 26,849 6,412 20,437 0 - 131% 100%

13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI
DƯƠNG 20,470 20,470 24,841 5,524 19,317 0 - 121% 94%

14 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY
NGHỀ 8,799 8,799 8,397 8,397 0 - 95% 95%

15 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 9,530 9,530 10,636 1,486 9,150 0 - 112% 96%

16 SỞ Y TẾ 905,115 905,115 879,611 728,926 0 150,685 97% 81%

17 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU
LỊCH 150,799 150,799 137,087 128,119 0 8,968 91% 85%

18 ĐÀI PHÁT THANH &
TRUYỀN HÌNH TỈNH 22,568 22,568 22,568 22,343 0 225 100% 99%



19 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BINH VÀ XH 244,347 244,347 236,709 236,610 0 99 97% 97%

20 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ 39,807 39,807 31,075 30,834 0 241 78% 77%

21
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU
QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH

21,799 21,799 21,780 21,731 0 49 100% 100%

22 THANH TRA TỈNH 11,288 11,288 11,147 11,147 0 - 99% 99%
23 SỞ NỘI VỤ 34,717 34,717 33,545 33,545 0 - 97% 97%

24 LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC
XÃ 2,983 2,983 2,816 2,816 0 - 94% 94%

25 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP 4,419 4,419 4,281 4,281 0 - 97% 97%

26 TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN
CSHCM 9,557 9,557 8,867 8,867 0 - 93% 93%

27 HỘI NÔNG DÂN 6,709 6,709 6,909 6,709 200 200 - 103% 100%
28 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 8,798 8,798 8,651 8,451 200 200 - 98% 96%
29 MẶT TRẬN TỔ QUỐC 9,070 9,070 9,013 7,967 0 0 1,046 99% 88%
30 HỘI CỰU CHIẾN BINH 3,148 3,148 3,092 3,092 0 - 98% 98%
31 TỈNH HỘI ĐÔNG Y 778 778 778 778 0 - 100% 100%
32 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 1,080 1,080 1,080 1,080 0 - 100% 100%
33 HỘI NHÀ BÁO 1,258 1,258 1,258 764 0 494 100% 61%
34 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 3,126 3,126 3,055 3,041 0 14 98% 97%
35 HỘI KHUYẾN HỌC 488 488 488 488 0 - 100% 100%

36 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 4,951 4,951 4,686 4,361 0 325 95% 88%

37 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KỸ
THUẬT 5,138 5,138 4,782 4,737 0 46 93% 92%

38 HỘI CỰU THANH NIÊN
XUNG PHONG 393 393 293 293 0 - 75% 75%

39 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC
HỮU NGHỊ 1,595 1,595 1,595 1,595 0 - 100% 100%

40 TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU
NGHỊ 17,319 17,319 17,287 17,287 0 - 100% 100%

41 HỘI LUẬT GIA 290 290 290 290 0 - 100% 100%

42 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN
TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 235 235 235 235 0 - 100% 100%

43 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC
DA CAM-DIOXIN 274 274 274 274 0 - 100% 100%

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG
XUYÊN

CHI TRẢ
NỢ LÃI

CÁC
KHOẢN DO

CHÍNH
QUYỀN

ĐỊA
PHƯƠNG

VAY

CHI BỔ
SUNG

QUỸ DỰ
TRỮ TÀI
CHÍNH

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊNTỔNG SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN



44 HỘI NGƯỜI MÙ 3,986 3,986 3,986 3,986 0 - 100% 100%
45 CÔNG AN TỈNH 32,895 32,895 32,455 480 31,975 0 - 99% 97%

46 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 67,784 67,784 95,122 27,519 67,603 0 - 140% 100%

47 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 7,874 7,874 7,874 7,874 0 - 100% 100%
48 TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG 162,668 162,668 160,066 234 157,395 0 2,437 98% 97%

49 BAN CHỈ HUY PCTT & TÌM
KIẾM CỨU NẠN 807 807 372 372 0 - 46% 46%

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI
NÔNG THÔN MỚI 4,004 3,803 201 95%

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 30 30 - 100%

50 BAN QL ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TỈNH 1,615,315 1,615,315 1,259,346 1,253,635 0 5711 78% 78%

51 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải
Dương 677 0 0%

52 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải
Dương 486 486 100%

53 Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải
Dương 3,905 3,864 99%

54 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải
Dương 51,997 24,358 47%

55 Công an tỉnh 20,000 20,000 100%

56 Công ty TNHH MTV Khai thác
công trình thủy lợi 35,339 35,045 99%

57 Sở Giao thông vận tải 27 21 78%

58 Sở Kế hoạch và đầu tư 490 490 100%
59 Sở Thông tin và Truyền thông 155,850 7,958 5%

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG
XUYÊN

CHI TRẢ
NỢ LÃI

CÁC
KHOẢN DO

CHÍNH
QUYỀN

ĐỊA
PHƯƠNG

VAY

CHI BỔ
SUNG

QUỸ DỰ
TRỮ TÀI
CHÍNH

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM

SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊNTỔNG SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN



60 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 365 0 0%

61 THPT Nhị Chiểu, huyện Kinh
Môn 850 850 100%

62 Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng 1,706 1,702 100%

63 Trung tâm Y tế huyện Thanh
Miện 2,116 1,732 82%

64 Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ 2,261 2,083 92%
65 Trường Cao đằng Hải Dương 1,150 1,150 100%
66 Trường Đại học Hải Dương 10,000 10,000 100%
67 Trường THPT Kinh Môn 598 598 100%
68 Trường THPT Kinh Môn II 4,000 3,798 95%
69 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 685 685 100%
70 UBND huyện Bình Giang 235 0 0%
71 UBND huyện Cẩm Giàng 4,000 4,000 100%
72 UBND huyện Kim Thành 71 71 100%
73 UBND huyện Thanh Hà 20,500 18,930 92%
74 UBND huyện Thanh Miện 17,459 17,459 100%
75 UBND thành phố Chí Linh 20 20 100%
76 UBND Thành phố Hải Dương 1,172 1,172 100%
77 UBND Thành phố Hải Dương 146,574 19,737 13%

78 UBND xã Bạch Đằng, thị xã
Kinh Môn 1,720 1,720 100%

79 UBND xã Cẩm Đông, huyện
Cẩm Giàng 7,000 7,000 100%

80 UBND xã Dân Chủ, huyện Tứ
Kỳ 3,500 3,500 100%

81 UBND xã Hiến Thành, huyện
Kinh Môn 2,240 2,240 100%

82 UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ
Kỳ 6,000 5,794 97%

83 UBND xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc 5,500 5,500 100%

84 UBND xã Thất Hùng, thị xã Kinh
Môn 1,500 1,497 100%

85 Văn phòng tỉnh ủy 2,723 1,976 73%
86 Văn phòng UBND tỉnh 258 258 100%

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN
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CHI CHUYỂN
NGUỒN

SANG NGÂN
SÁCH NĂM
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SỐ
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TRIỂN
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87 Viện kiểm sát nhâ dân tỉnh Hải
Dương 10,000 1,735 17%

88 Chi cục phát triển nông thôn tỉnh
Hải Dương 428 55 13%

89 UBND Xã An Phượng 129 0 0%

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC
KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VAY

5,700 3,045 3,045

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ
TÀI CHÍNH 1,230 1,230 1,230

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN
SÁCH 225,555 -

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU
CHỈNH TIỀN LƯƠNG - -

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU CHO NGÂN SÁCH
HUYỆN

- 412,811

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG
NGÂN SÁCH NĂM SAU - 4,931,710 4,931,710

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ
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XUYÊN
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Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)
Đơn vị: Triệu đồng

T
T Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số Bổ sung cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số Bổ sung cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng
số

Bổ sung
cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Vốn đầu
tư để

thực hiện
các

CTMT,
nhiệm vụ

Vốn sự
nghiệp

thực hiện
các chế độ,
chính sách

Vốn thực
hiện các

CTMT quốc
gia

Tổng số

Vốn đầu
tư để

thực hiện
các

CTMT,
nhiệm vụ

Vốn sự
nghiệp

thực hiện
các chế độ,
chính sách

Vốn thực
hiện các
CTMT

quốc gia

Tổng
số

Vốn đầu tư
để thực
hiện các
CTMT,

nhiệm vụ

Vốn sự
nghiệp
thực

hiện các
chế độ,
chính
sách

Vốn
thực

hiện các
CTMT

quốc gia

A B 1=2+3 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9 8 9=10+11+12 10 11 12 13=7/
1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/

5 18=12/6

TỔNG SỐ 4,951,681 4,538,550 413,131 0 408,131 5,000 4,949,590 4,536,779 412,811 0 407,811 5,000 100% 100% 100% 100% 100%

1
THÀNH PHỐ HẢI
DƯƠNG 491,099 457,305 33,794 33,544 250 490,346 456,552 33,794 33,544 250 100% 100% 100% 100% 100%

2 THỊ XÃ CHÍ LINH 500,687 448,514 52,173 51,923 250 499,669 447,496 52,173 51,923 250 100% 100% 100% 100% 100%

3
HUYỆN KIM
THÀNH 374,193 330,328 43,865 43,615 250 374,193 330,328 43,865 43,615 250 100% 100% 100% 100% 100%

4
HUYỆN KINH
MÔN 487,844 447,376 40,468 40,218 250 487,844 447,376 40,468 40,218 250 100% 100% 100% 100% 100%

5
HUYỆN NAM
SÁCH 362,946 328,802 34,144 33,894 250 362,946 328,802 34,144 33,894 250 100% 100% 100% 100% 100%

6
HUYỆN THANH
HÀ 429,073 397,856 31,217 30,967 250 428,754 397,856 30,898 30,648 250 100% 100% 99% 99% 100%

7
HUYỆN CẨM
GIÀNG 316,811 289,596 27,215 26,965 250 316,811 289,596 27,215 26,965 250 100% 100% 100% 100% 100%

8
HUYỆN BÌNH
GIANG 328,298 297,771 30,527 30,277 250 328,298 297,771 30,527 30,277 250 100% 100% 100% 100% 100%

9 HUYỆN TỨ KỲ 456,048 416,598 39,450 37,200 2,250 456,048 416,598 39,450 37,200 2,250 100% 100% 100% 100% 100%

10 HUYỆN GIA LỘC 401,563 381,213 20,350 20,100 250 401,563 381,213 20,350 20,100 250 100% 100% 100% 100% 100%

11
HUYỆN NINH
GIANG 438,768 406,531 32,237 31,987 250 438,768 406,531 32,237 31,987 250 100% 100% 100% 100% 100%

12
HUYỆN THANH
MIỆN 364,350 336,660 27,690 27,440 250 364,350 336,660 27,690 27,440 250 100% 100% 100% 100% 100%



Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)
Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó Chương trình MTQG Nông thôn mới

Tổng số

Trong đó

Đầu tư
phát
triển

Kinh phí sự
nghiệp

Đầu tư
phát triển

Kinh phí sự
nghiệp Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp
Đầu tư

phát triển
Kinh phí
sự nghiệpTổng số Vốn trong

nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số Vốn trong
nước

Vốn
ngoài
nước

A B 1 2 3 5=6+7 6 7 9=10+11 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=7/3
TỔNG SỐ 14,499 - 14,499 7,638 - 7,638 7,638 - - - 7,638 7,638 - 53% 53%

I Ngân sách cấp tỉnh 9,123 - 9,123 5,260 - 5,260 5,260 - - - 5,260 5,260 - 58% 58%

1 Sở Nông nghiệp phát triển nông
thôn 4,164 4,164 1,421 - 1,421 1,421 - 1,421 1,421 34% 34%

2 Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh 919 919 - - - - -

3 Văn phòng điều phối XD nông
thôn mới 3,640 3,640 3,439 3,439 3,439 3,439 3,439

4 Hội Nông dân tỉnh 200 200 200 200 200 200 200

5 Hội Phụ nữ tỉnh 200 200 200 - 200 200 - 200 200 100% 100%

II Ngân sách huyện 5,376 - 5,376 2,378 - 2,378 2,378 - - - 2,378 2,378 - 44% 44%

1 THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 250 250 - - - - - - - - 0% 0%

2 THỊ XÃ CHÍ LINH 250 250 200 - 200 200 - - 200 200 80% 80%

3 HUYỆN KIM THÀNH 554 554 354 - 354 354 - - 354 354 64% 64%

4 HUYỆN KINH MÔN 250 250 152 - 152 152 - - 152 152 61% 61%

5 HUYỆN NAM SÁCH 322 322 122 - 122 122 - - 122 122 38% 38%

6 HUYỆN THANH HÀ 250 250 250 - 250 250 - - 250 250 100% 100%

7 HUYỆN CẨM GIÀNG 250 250 250 - 250 250 - - 250 250 100% 100%

8 HUYỆN BÌNH GIANG 250 250 250 - 250 250 - - 250 250 100% 100%

9 HUYỆN TỨ KỲ 2,250 2,250 50 - 50 50 - - 50 50 2% 2%

10 HUYỆN GIA LỘC 250 250 250 - 250 250 - - 250 250 100% 100%

11 HUYỆN NINH GIANG 250 250 250 - 250 250 - - 250 250 100% 100%

12 HUYỆN THANH MIỆN 250 250 250 - 250 250 - - 250 250 100% 100%
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